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MÔN LỊCH SỬ

KHỐI 7

1. Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ?

- Từ cuối thiên niên kỉ IV đến đầu thiên niên kỉ III TCN, trên lưu vực những con sông lớn: sông Nin (Ai Cập), sông Ti-gơ-rơ, Ơ-phơ-rát (Lưỡng Hà), sông Hằng, sông Ấn (Ấn Độ), sông Hoàng Hà, Trường Giang (Trung Quốc) các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành.

- Nền kinh tế chính là nông nghiệp.

2. Xã hội cổ đại phương Đông gồm những tầng lớp nào?

- Xã hội cổ đại phương Đông gồm có ba tầng lớp:

+ Nông dân: chiếm đa số và là lực lượng lao động chính.

+ Quý tộc quan lại: có nhiều của cải và quyền thế. Gồm vua, quan lại.

+ Nô lệ: hèn kém, phụ thuộc vào quý tộc.

( Do bị bóc lột → nô lệ và dân nghèo nổi dậy đấu tranh.

3. Nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông

- Vua đứng đầu, có quyền hành cao nhất, từ việc đặt pháp luật, chỉ huy quân đội, xét xử người có tội…

- Giúp vua có bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương gồm toàn quý tộc.

4. Những dân tộc phương Đông thời cổ đại có những thành tựu gì?

- Thiên văn, lịch (âm lịch), làm đồng hồ.

- Chữ tượng hình Ai Cập,Trung Quốc.

- Toán học:

+ Người Ai Cập nghĩ ra phép đếm đến 10, tìm được số pi= 3,16.

+ Người Ấn Độ tìm ra các chữ số kể cả số 0).

- Kiến trúc: Kim tự tháp (Ai Cập), thành Babilon (Lưỡng Hà)…

5. Người Hy lạp và Rô ma có những đóng góp gì về văn hóa?

- Thiên văn học, lịch (dương lịch)

- Chữ viết: sáng tạo hệ chữ cái a, b, c,…

- Chữ số: 1, 2, 3… và số la mã : I, II, III…

- Các ngành khoa học cơ bản đều đạt nhiều thành tựu rực rỡ…

- Văn học cổ Hy Lạp phát triển rực rỡ với những vở kịch thơ độc đáo : Ê-đíp làm vua…

- Kiến trúc: đền Pác-tê-nông (Aten), đấu trường Cô-li-dê (Rô-ma), tượng lực sĩ ném đĩa, Thần Vệ Nữ…

6. Thuật luyện kim đã được phát minh như thế nào?

- Để định cư lâu dài, con người cần phải cải tiến công cụ lao động.

- Nhờ sự phát triển của nghề làm đồ gốm, người Phùng Nguyên – Hoa Lộc đã phát minh ra thuật luyện kim.

- Ý nghĩa: Công cụ sản xuất nhiều, nâng cao năng suất lao động, của cải làm ra nhiều...

7. Nghề nông trồng lúa nước ra đời ở đâu và trong điều kiện nào?

- Nghề nông trồng lúa nước ra đời ở các đồng bằng ven sông, các thung lũng, ven suối….

- Cây lúa trở thành cây lương thực chính ở nước ta.

- Ý nghĩa: Cuộc sống con người ổn định hơn, định cư lâu dài.

8. Cho sơ đồ nhà nước Văn Lang. (hoặc ra câu hỏi vẽ sơ đồ nhà nước Văn Lang), em hãy nhận xét sơ đồ nhà nước Văn Lang được tồ chức như thế nào?
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Nhận xét: 
- Bộ máy nhà nước còn đơn giản vì chưa có luật pháp và quân đội.

9. Đời sống vật chất của cư dân Văn Lang ra sao?

- Về ăn: họ ăn cơm, rau, cá, thịt…

- Về ở: họ ở nhà sàn mái cong hay mái tròn hình thuyền bằng tre, lá….

- Về mặc: Nam đóng khố, nữ mặc váy.

- Về phương tiện đi lại: họ đi lại chủ yếu bằng thuyền.

10. Đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang có gì mới?

- Tổ chức lễ hội vui chơi, đua thuyền, giã gạo.

- Biết thờ cúng các lực lượng tự nhiên, biết chôn người chết theo hiện vật.

- Tục nhuộm răng, ăn trầu, xăm mình…

( Đời sống tinh thần tạo nên tình cảm cộng đồng.

11/ Ví dụ khai thác kiến thức từ tranh ảnh - Hình 27/SGK

+ Mặt to: phụ nữ (có vẽ lông mày, mặt lớn hơn )

+ Mặt nhỏ: nam giới (mặt nhỏ, không vẽ lông mày)
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